E. Lý lịch khoa học của các thành viên nghiên cứu chính tham gia đề tài

(Áp dụng cho tất cả các thành viên nghiên cứu tham gia đề tài)

1. Thông tin cá nhân

	1
	Họ và tên
	Nguyễn Khắc Minh
	Ngày sinh
	27-03-1949
	Nam 

	
	Chức danh khoa học

Học vị
	GS

Tiến sĩ
	Chức vụ hành chính
	Giảng viên cao cấp

	2
	Cơ quan công tác và địa chỉ
	

	
	Trung Tâm Kinh tế phát triển và Chính sách công Việt Nam – Hà Lan

107 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

	3
	Điện thoại
	84 438696548
	Điện thoại di động
	0912173465

	
	Fax
	84 438693369
	E-mail
	khacminh@gmail.com


2. Quá trình đào tạo:

	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1976- 1978
	Khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Điều khiển kinh tế
	Cử nhân

	1986-1990
	Khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Điều khiển kinh tế 
	Tiến sĩ

	1990-1991
	Đại học kinh tế Praha, Tiệp Khắc
	Mô hình tăng trưởng kinh tế
	Thực tâp sinh cao cấp

	1996-2000
	Đại học Tổng hợp Thammasat, Bangkok, Thái Lan
	Kinh tế học
	Tiến sĩ


3. Quá trình công tác:

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và Điện thoại
	Chức vụ

	1971-1985
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giảng viên

	1986-1990
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Nghiên cứu sinh

	1990-1991
	Đại học kinh tế Praha, Tiệp Khắc
	Praha 3, Tiệp Khắc
	Thự tập sing cao cấp

	1991- 1995
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giảng viên

	1996-  2000
	Đại học Tổng hợp Thammasat, Bangkok, Thái Lan
	Bangkok, Thái Lan
	Nghiên cứu sinh

	2000-2002
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Phó trưởng khoa Toán Kinh tế

	2003-2006
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Trưởng khoa  Kinh tế học

	2006-2008
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giám đốc cao học Việt Nam Hà Lan

Giám đốc Trung tâm Kinh tế phát triển và chính sách công VN-HL

	11/2006- đến nay
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giảng viên


4. Ngoại ngữ 
(nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nói

	Tiếng Anh
	C
	C
	C


5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây.

(1). Nghiên cứu về tăng trưởng và hiệu quả, TFP ở cấp vi mô và vĩ mô

(2). Nghiên cứu chính sách kinh tế: chính sách tài chính, tiền tệ,  thu chi ngân sách, chính sách thương mại

(4). Đầu tư nước ngoài

(5).Dự báo

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện hoặc đã nộp hồ sơ trong 5 năm gần nhất:

	Stt
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan

tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia đề tài

	1
	Chuyên gia tư vấn: Đánh giá độ chính xác của cuộc tổng điều tra doanh nghiệp năm 2002
	Ngân Hàng thế giới
	2003
	Chuyên gia

	2
	Phương pháp luận đầu tư công cộng
	UNDP
	2003
	Chuyên gia

	..3.
	Đề tài cấp nhà nước theo Nghị định thư với Thái Lan: “Sử dụng phương pháp ước lượng hàm sản xuất để xác định ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế của một số ngành sản xuất ở Việt Nam”
	Bộ KH&CN
	2004-2005
	Chủ nhiệm

	4
	Đề tài của Văn Phòng Chính Phủ: “Phân tích và đánh giá định lượng đóng góp của một số ngành kinh tế - Đề xuất một số giải pháp , chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”
	Ngân sách 
	2005-2006
	Chủ nhiệm

	5
	Đề tài với Sở KH&CN thành phố HN: “ Phân tích định lượng ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng một số ngành của công nghiệp của Thành Phố Hà Nội”
	Ngân sách
	2005
	Chủ nhiệm

	6
	Đề tài cấp nhà nước theo Nghị định thư với Thái Lan:” Các mô hình xác định cơ cấu kinh tế, nguồn tăng trưởng và ảnh hưởng của chính sách đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam  từ năm 1996-2005
	Bộ KH&CN
	2008-2010
	Chủ nhiệm

	7
	Đề tài theo dự án VIE/03/010/ BTC

“ Phân tích chính sách về quy mô và cấu trúc chi tiêu của Chính phủ - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam và. Phân tích chính sách về ngân sách tăng thêm và quỹ ngoài ngân sách”
	Do UNDP tài trợ
	2007-2008
	Chuyên gia

	8
	Chuyên gia tư vấn của ETV2/C5

 Rà soát thủ tục phân tích, dự báo và điều hành của BKH&ĐT. Xây dựng mô hình kết hợp dự báo.
	Dự án của  Liên minh Châu Âu
	2008-2009
	Chuyên gia


5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần nhất (Liệt kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học).

a/ Các bài đăng ở tạp chí trong nước

	Stt
	Tác giả chính
	Tên kết quả công bố/đăng ký
	Tên tạp chí, Nơi công bố
	Thời gian đăng tải

	
	
	
	
	

	Stt
	Tác giả chính
	Tên kết quả công bố/đăng ký
	Tên tạp chí, 

Kỷ yếu
	Năm

công 

bố

	1
	Nguyễn Khắc Minh
	 Phép kiểm định bước ngẫu nhiên của GNP
	Kinh tế & Phát triển
	3-4/

1997

	2
	Nguyễn Khắc Minh
	Tiền tệ trong mô hình cân bằng tổng quát.
	Kinh tế & Phát triển
	10/

2001

	3
	Nguyễn Khắc Minh
	Phương pháp kinh tế lượng trong phân tích và dự báo, những điều cần lưu ý.
	Kinh tế & Phát triển
	4/

2002

	4
	Nguyễn Khắc Minh
	Xây dựng mô hình cân bằng tổng quát động gộp ngẫu nhiên cho phân tích chính sách kinh tế vĩ mô
	Kinh tế & Phát triển
	11/

2003

	5
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế
	Kinh tế & Phát triển
	11/

2004

	6
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Phân tích tác động của các yếu tố đầu vào và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế : phương pháp Hàm sản xuất gộp
	Kinh tế & Phát triển
	7/2005

	7
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Phương pháp phi tham số ước lượng TFP, tiến bộ công nghệ và hiệu quả kỹ thuật của nền kinh tế trong giai đoạn 1986-2002
	Kinh tế & Phát triển
	9/

2005

	8
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Dự đoán hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp- Phương pháp tiếp cận hàm sảnr xuất biên ngẫu nhiên
	Tạp chí : Thông tin & Dự báo Kinh tế Xã hội
	11/

2005

	9
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Cách tiếp cận Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên để ước lượng tăng trưởng năng suất của ngành dệt may
	Kinh tế & Phát triển
	11/

2005

	10
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Non-parametric method for estimating TFP , technical progress and technical efficiency  of  the economy  in the period 1986-2002
	Economics and Development
	12/

2005

	11
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Hiệu quả quy mô và quy mô lao động tối ưu- Tiếp cận tham số và phi tham số
	Kinh tế & Phát triển
	1/

2006

	12
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Nghiên cứu tăng trưởng năng suất , tiến bộ công nghệ và hiệu quả kỹ thuật của ngành Bưu chính - Viễn thông
	Tạp chí : Thông tin & Dự báo Kinh tế Xã hội
	6/

2006

	13
	Nguyễn Khắc Minh
	The stochastic frontier approach for decomposing TFP growth in Vietnam textile and garment industry
	Economics and Development
	6/

2006

	14
	 Nguyễn Khắc Minh
	 Thuật toán Bootstrap-LT tìm khoảng tin cậy ngẫu nhiên cho các ước lượng DEA và ứng dụng
	Kinh tế & Phát triển
	10/

2006

	15
	 Nguyễn Khắc Minh và Vũ Hùng Phương
	 Hiệu quả kỹ thuật , tiến bộ công nghệ và tăng trưởng năng suất của ngành giấy Việt Nam
	Kinh tế & Phát triển
	6/

2007

	16
	Nguyễn Khắc Minh
	Ước lượng hiệu quả quy mô và quy mô lao động tối ưu cho công nghiệp chế tác Việt Nam: Tiếp cận tham số và phi tham số
	Ứng dụng Toán học
	12/ 2007


b/Các bài đăng ở tạp chí trên thế giới

	Stt
	Tác giả chính
	Tên kết quả công bố/đăng ký
	Tên tạp chí, Nơi công bố
	Thời gian đăng tải

	1
	Nguyen Khac Minh
	Parameter Approach for Analyzing the Impacts of Simultaneous Devaluation on Disaggregated Exports 
	Thammasat Economic Journal
	11/

1999

	2
	Nguyen Khac Minh

Giang Thanh Long

Bach Ngoc Thang
	Technical  efficiency of small and medium manufacturing  firms in Vietnam : Parametric and non-parametric approaches
	The Korean Economic Review
	Summer
2007

	3
	Nguyen Khac Minh and Giang Thanh Long
	Measuring Economic Growth, Efficiency, and Total Factor Productivity Growth of the Vietnamese Economy in Transition”
	Asia Pacific Development Journal
	Forthcoming

	4
	Nguyen Khac Minh and Giang Thanh Long
	“Efficiency Estimates for the Agricultural Production in Vietnam: A Comparison of Parametric and Non-parametric Approaches”
	Agriculture Economics Review
	Forthcoming


Chủ nhiệm đề tài cam kết mọi thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký là đúng sự thật.

(Tỉnh/thành phố), ngày
tháng
  năm


Lãnh đạo Tổ chức chủ trì


Chủ nhiệm đề tài
